
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

          KHOA KINH TẾ

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

1 K28 QT4 19A42010075 Vũ Thị Hoà An 12/08/2001 Nữ

2 K28 QT4 19A42010115 Nguyễn Thị Vân Anh 03/10/2001 Nữ

3 K28 QT4 19A42010004 Nguyễn Bá Anh 03/07/2001 Nam

4 K28 QT4 19A42010039 Dương Thị Vân Anh 02/02/2001 Nữ

5 K28 QT4 19A42010130 Phạm Thị Vân Anh 18/08/2001 Nữ

6 K28 QT4 19A42010232 Nguyễn Việt Anh 27/06/2001 Nam

7 K28 QT4 19A42010278 Lê Thị Hoài Anh 19/02/2001 Nữ

8 K28 QT4 19A42010068 Nguyễn Ngọc Ánh 06/01/2001 Nữ

9 K28 QT4 19A42010314 Hoàng Thị Chi 12/12/2001 Nữ

10 K28 QT4 19A42010231 Nguyễn Quang Chiến 13/08/2001 Nam

11 K28 QT4 19A42010275 Trần Thanh Cúc 05/11/2001 Nữ

12 K28 QT4 19A42010145 Ngân Thị Thu Cúc 07/10/2001 Nữ

13 K28 QT4 19A42010251 Hoàng Thị Thùy Dung 28/02/2001 Nữ

14 K28 QT4 19A42010328 Trần Đình Anh Dũng 23/05/2001 Nam

15 K28 QT4 19A42010155 Lương Thị Hà 12/05/2001 Nữ

16 K28 QT4 19A42010233 Trần Thị Hà 10/06/1999 Nữ

17 K28 QT4 19A42010106 Đặng Thị Thúy Hằng 25/11/2001 Nữ

18 K28 QT4 19A42010353 Nguyễn Thị Hậu 30/08/2001 Nữ

19 K28 QT4 19A42010332 Trần Minh Hiệp 31/08/2001 Nam

20 K28 QT4 19A42010101 Nguyễn Thị Hoa 23/09/2001 Nữ

21 K28 QT4 19A42010141 Nguyễn Thị Hoa 03/06/2001 Nữ

22 K28 QT4 19A42010147 Phạm Thị Mai Hồng 17/06/2001 Nữ

23 K28 QT4 19A42010325 Dương Thị Hồng 10/03/2001 Nữ

24 K28 QT4 19A42010015 Nguyễn Văn Hùng 25/03/2001 Nam

25 K28 QT4 19A42010097 Nguyễn Tiến Hùng 02/11/2001 Nam

26 K28 QT4 19A42010128 Nhữ Thị Mai Hương 10/10/2001 Nữ

27 K28 QT4 19A42010120 Nguyễn Thị Hương 28/07/2001 Nữ

28 K28 QT4 19A42010158 Nguyễn Thu Hương 26/09/2001 Nữ

29 K28 QT4 19A42010171 Nguyễn Thị Hường 06/09/2001 Nữ

30 K28 QT4 19A42010282 Nguyễn Thế Huy 10/06/2001 Nam
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STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

31 K28 QT4 19A42010297 Nguyễn Quang Huy 01/03/2001 Nam

32 K28 QT4 19A42010336 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/01/2001 Nữ

33 K28 QT4 19A42010203 Phạm Thanh Huyền 25/08/2001 Nữ

34 K28 QT4 19A42010331 Nguyễn Quốc Khánh 13/12/2001 Nam

35 K28 QT4 19A42010230 Đào Xuân Kỳ 07/11/2001 Nam

36 K28 QT4 19A42010276 Nguyễn Quang Lâm 03/01/2001 Nam

37 K28 QT4 19A42010176 Nguyễn Thảo Linh 18/08/2001 Nữ

38 K28 QT4 19A42010283 Hoàng Thị Mai Linh 03/01/2001 Nữ

39 K28 QT4 19A42010098 Nguyễn Hoàng Long 27/05/2001 Nam

40 K28 QT4 19A42010143 Lý Thìn Long 28/05/2001 Nam

41 K28 QT4 19A42010129 Nguyễn Khánh Ly 10/12/2001 Nữ

42 K28 QT4 19A42010269 Đỗ Thanh Mai 18/04/2001 Nữ

43 K28 QT4 19A42010018 Nguyễn Thị Thanh Mai 03/06/2001 Nữ

44 K28 QT4 19A42010241 Đỗ Phương Mai 14/10/2001 Nữ

45 K28 QT4 19A42010262 Bùi Thị Quỳnh Mai 06/11/2001 Nữ

46 K28 QT4 19A42010322 Nguyễn Quang Minh 08/12/2001 Nam

47 K28 QT4 19A42010351 Cao Lê Minh 29/03/2001 Nam

48 K28 QT4 19A42010296 Nguyễn Thị Ngát 09/04/2001 Nữ

49 K28 QT4 19A42010161 Chu Mạnh Ngoan 03/02/2001 Nam

50 K28 QT4 19A42010220 Tạ Thị Hồng Ngọc 23/06/2001 Nữ

51 K28 QT4 19A42010107 Nguyễn Thị Nhã 21/05/2001 Nữ

52 K28 QT4 19A42010200 Phạm Văn Phúc 10/08/2001 Nam

53 K28 QT4 19A42010196 Nguyễn Hợp Việt Thắng 08/06/2001 Nam

54 K28 QT4 19A42010210 Phạm Thu Thanh 13/04/2001 Nữ

55 K28 QT4 19A42010144 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/10/2001 Nữ

56 K28 QT4 19A42010140 Trần Thị Thảo 18/02/2001 Nữ

57 K28 QT4 19A42010117 Vũ Đức Thiện 12/08/2000 Nam

58 K28 QT4 19A42010249 Nguyễn Quảng Thịnh 10/08/2001 Nam

59 K28 QT4 19A42010086 Nông Thị Thoa 17/07/2001 Nữ

60 K28 QT4 19A42010212 Nguyễn Thị Thu 10/05/2001 Nữ

61 K28 QT4 19A42010289 Bùi Thị Lệ Thu 07/04/2001 Nữ

62 K28 QT4 19A42010208 Phạm Thị Thanh Thu 05/09/2001 Nữ

63 K28 QT4 19A42010250 Trương Hoài Thu 07/03/2001 Nữ

64 K28 QT4 19A42010185 Nguyễn Thị Thúy 14/08/2001 Nữ

65 K28 QT4 19A42010118 Phan Thị Thúy 20/03/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

66 K28 QT4 19A42010096 Đặng Thị Thúy 19/04/2001 Nữ

67 K28 QT4 19A42010240 Phạm Thị Thúy 02/03/2001 Nữ

68 K28 QT4 19A42010181 Phạm Thanh Thúy 08/09/2001 Nữ

69 K28 QT4 19A42010010 Trần Bích Thủy 12/05/2001 Nữ

70 K28 QT4 19A42010211 Phan Văn Tiến 03/09/2001 Nam

71 K28 QT4 19A42010266 Nguyễn Ngọc Toàn 05/08/2001 Nam

72 K28 QT4 19A42010057 Nguyễn Thu Trang 27/09/2001 Nữ

73 K28 QT4 19A42010063 Lê Thị Huyền Trang 02/11/2001 Nữ

74 K28 QT4 19A42010131 Phạm Thị Thu Trang 19/11/2001 Nữ

75 K28 QT4 19A42010126 Bùi Thị Trúc 22/04/2001 Nữ

76 K28 QT4 19A42010222 Bạch Công Tú 21/10/2000 Nam

77 K28 QT4 19A42010178 Nguyễn Mạnh Tuấn 17/11/2001 Nam

78 K28 QT4 19A42010109 Lê Tấn Tuyên 11/01/2001 Nam

79 K28 QT4 19A42010110 Nguyễn Thị Tuyết 23/08/2001 Nữ

80 K28 QT4 19A42010034 Nguyễn Thị Vân 20/11/2001 Nữ

81 K28 QT4 19A42010167 Nguyễn Thị Vương 22/02/2001 Nữ

82 K28 QT4 19A42010174 Nguyễn Thị Xính 25/02/2001 Nữ

83 K28 QT4 19A42010112 Nông Thị Thanh Xuân 16/09/2001 Nữ
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